CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       
        HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CẤP NƯỚC

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH 11 của QH Nước CHXHCN Việt Nam;

- Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của chính phủ về việc sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sữa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 117/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, kinh doanh bất động sản, khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý phát triển nhà ở và công sở;
- Căn cứ Thông tư số 01/2008/TT-BXĐ ngày 02/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thu nước sạch;
- Căn cứ Văn bản số 541a/VPUBND-KTTH ngày 28/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc áp dụng giá tiêu thụ nước sạch theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh;

- Căn cứ nhu cầu của bên sử dụng nước và khả năng của bên cung cấp dịch vụ cấp nước.

Hôm nay, ngày        tháng      năm 2016, tại Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn tỉnh Quảng Bình. 

Chúng tôi gồm:

I. Bên cung cấp dịch vụ (gọi tắt là bên A): 
Tên đơn vị: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Bình.

Đại diện là ông: Bùi Thái Nguyên      Chức vụ: Phó Giám đốc

Địa chỉ: số 03 Lê Quý Đôn – TP. Đồng Hới – Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0523.822058                           Fax: 0523.820659

Mã số thuế: 3100471103

Tài khoản số: 3808201002412 tại Ngân hàng NN & PTNT Quảng Bình

II. Khách hàng sử dụng nước (gọi tắt là bên B):

Chủ hộ/ hoặc tên cơ quan:.....................................................................................
Hoặc người được ủy quyền: .................................................................................

Số CMND/hoặc số hộ khẩu/hoặc GĐKKD: ........................... cấp ngày ...../...../............. tại ........................................................................................................................

Nơi thường trú/hoặc trụ sở cơ quan: ......................................................................

..............................................................................................................................

Địa chỉ mua nước:..................................................................................................

Điện thoại:...............................................Fax:.......................................................
Tài khoản số: ............................. tại .....................................................................

Mã số thuế: ................................ Điện thoại liên hệ: ............................................

Cùng nhau thỏa thuận thống nhất ký kết Hợp đồng dịch vụ cấp nước với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng của Hợp đồng

Bên A đồng ý bán và bên B đồng ý mua nước sạch được cung cấp tại Trạm cấp nước ..........., huyện ............., tỉnh Quảng Bình đảm bảo điều kiện chất lượng dịch vụ cam kết để phục vụ sinh hoạt theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng với mục đích sử dụng nước cho................................................................................................
Điều 2. Điều kiện chất lượng dịch vụ

Nước được mua bán tại đồng hồ dịch vụ khách hàng(điểm đấu nối) đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ y tế áp dụng hiện hành.

Áp lưc nước tại đồng hồ: đảm bảo > 3m ( tương đương PN3)
Lưu lượng sử dụng: từ 0.7 đến 3m3/giờ.

Thời gian sử dụng: thời gian cung cấp và sử dụng nước là liên tục trừ trường hợp có sự cố hoặc sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ bên A sẽ có thông báo cho bên B. 

Điều 3. Giá nước sạch

Đơn giá thực hiện theo mức giá do UBND tỉnh Quảng Bình quy định tại QĐ số 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 và Văn bản số 541a/VPUBND-KTTH ngày 28/02/2017 :
	TT
	Đối tượng sử dụng
	ĐVT
	Đơn giá

	1
	Nước dùng cho sinh hoạt các hộ dân cư
	đồng/m3
	7.000

	2
	Nước dùng cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp (bao gồm cả trường học, bệnh viện, lực lượng vũ trang), phục vụ mục đích công cộng
	đồng/m3
	10.800

	3
	Nước dùng cho hoạt động sản xuất vật chất
	đồng/m3
	12.000

	4
	Nước dùng cho các hoạt động kinh doanh dịch vụ (bao gồm tập thể và cá nhân có kinh doanh)
	đồng/m3
	15.000


Đơn giá 01 m3 (một mét khối nước) mà bên B phải thanh toán cho bên A trong hợp đồng này là: .................. đồng (bằng chữ: ....................................................)

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí nước thải. 

Trường hợp có thay đổi đơn giá nước, bên A sẽ có thông báo bằng văn bản đến UBND địa phương hoặc thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về biểu giá và thời gian áp dụng giá mới để bên B được biết để thực hiện.

Đơn giá nước mới chỉ áp dụng đối với các lượng nước sử dụng kể từ thời điểm quyết định điều chỉnh giá của UBND tỉnh có hiệu lực thi hành.

Điều 4. Khối lượng nước sạch thanh toán tối thiểu.

Không áp dụng.
Điều 5. Phương thức thanh toán

Mỗi tháng một lần, bên A sẽ ghi chỉ số đồng hồ đo lưu lượng nước và xuất hóa đơn cho bên B, bên B sẽ thanh toán cho cán bộ thu ngân của bên A bằng tiền mặt ngay sau khi nhận được hóa đơn đề nghị thanh toán của bên A.

Địa điểm thanh toán tại nhà riêng của hộ gia đình (đối với khách hàng là hộ gia đình) hoặc trụ sở cơ quan (đối với khách hàng là cơ quan). Không quá 02 lần và không quá 07 ngày kể từ khi cán bộ thu ngân của bên A đề nghị thanh toán lần đầu mà bên B chưa thanh toán với bất kỳ lý do nào thì bên B phải đến thanh toán tại văn phòng của Trạm cấp nước ........ (thôn ......., xã ........, huyện .................).
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của bên A

6.1. Đơn vị cấp nước có các quyền sau:

a) Được phép vào khu vực quản lý của khách hàng sử dụng nước để thao tác bảo dưỡng, sửa chữa và thay thế mới trang thiết bị cấp nước, đường ống và đồng hồ đo nước;

b) Đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan đến hoạt động cấp nước;

c) Được bồi thường thiệt hại do khách hàng sử dụng nước gây ra theo quy định của pháp luật;

d) Tạm ngừng dịch vụ cấp nước trong trường hợp khách hàng sử dụng nước có yêu cầu vì các lý do hợp lý như tạm vắng, tạm dừng sản xuất, kinh doanh trong một thời gian nhất định nhưng không chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước

e) Ngừng dịch vụ cấp nước:

-  Đối với khách hàng sử dụng nước là hộ gia đình sử dụng nước cho mục đích sinh hoạt:

+ Bên A có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 5 tuần kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước;  

+ Nếu bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán do có lý do khách quan đã được thông báo trước cho bên A về những lý do trên thì việc ngừng dịch vụ cấp nước sẽ được thực hiện sau 10 tuần kể từ khi có thông báo về việc ngừng dịch vụ cấp nước.

+ Tự ý tháo dỡ, di chuyển, thay đổi đồng hồ nhưng không thông báo cho bên A;

-  Đối với các đối tượng sử dụng nước khác: bên A có thể ngừng dịch vụ cấp nước từ điểm đấu nối nếu khách hàng sử dụng nước không thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền nước, vi phạm các quy định của Hợp đồng dịch vụ cấp nước sau 15 ngày làm việc kể từ khi có thông báo đến khách hàng sử dụng nước về việc ngừng dịch vụ cấp nước của bên A.

f). Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

6.2. Đơn vị cấp nước có các nghĩa vụ sau:

a) Tuân thủ các quy trình, quy phạm vận hành hệ thống cấp nước;

b) Xử lý sự cố, khôi phục việc cấp nước;

c) Thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên nước và bảo vệ môi trường;

d) Bảo vệ an toàn nguồn cấp nước, xây dựng đới phòng hộ vệ sinh khu vực lấy nước, hệ thống công trình cấp nước theo quy định;

e) Bảo đảm cung cấp dịch vụ cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng dịch vụ theo quy định;

f) Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và định kỳ theo quy định tới chính quyền địa phương và cơ quan quản lý nhà nước về cấp nước ở địa phương và trung ương;

h) Bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng nước theo quy định của pháp luật;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của bên B

7.1. Khách hàng sử dụng nước có các quyền sau:

a)  Được cung cấp đầy đủ, kịp thời về số lượng, bảo đảm về chất lượng dịch vụ đã nêu trong hợp đồng;

b) Yêu cầu đơn vị cấp nước kịp thời khôi phục việc cấp nước khi có sự cố;

c) Được cung cấp hoặc giới thiệu thông tin về hoạt động cấp nước;

d) Được bồi thường thiệt hại do đơn vị cấp nước gây ra theo quy định của pháp luật;

e) Kiểm tra, giám sát việc ghi chỉ số đồng hồ đo nước của bên A;

f) Yêu cầu đơn vị cấp nước kiểm tra chất lượng dịch vụ, tính chính xác của thiết bị đo đếm, số tiền nước phải thanh toán;

h)  Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật về cấp nước của đơn vị cấp nước hoặc các bên có liên quan;

i) Các quyền khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

7.2. Khách hàng sử dụng nước có các nghĩa vụ sau:

a)  Phải thanh toán đủ và đúng thời hạn số tiền nước ghi trong hóa đơn cho bên A. Nếu chậm trả tiền nước quá 01 tháng so với thời hạn thanh toán được quy định trong Hợp đồng dịch vụ cấp nước thì phải trả cả tiền lãi của khoản tiền chậm trả cho đơn vị cấp nước. Lãi suất của số tiền chậm trả bằng lãi suất cho vay cao nhất của Ngân hàng mà bên A có tài khoản ghi trong Hợp đồng dịch vụ cấp nước tại thời điểm thanh toán.

b) Sử dụng nước tiết kiệm. Nếu bên tiêu thụ nước có hành vi lấy cắp nước dưới mọi hình thức (tự ý điều chỉnh đồng hồ nước, làm cho đồng hồ nước không quay hoặc quay chậm, sử dụng nước không qua đồng hồ một phần hay toàn bộ...) thì bị xử lý theo quy định tại Điều 63 của Nghị định 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ quy định tại Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ với mức phạt tiền từ 500.000 đồng/ 1lần đến 5.000.000 đồng/1 lần tùy theo mức độ vi phạm.
c) Có trách nhiệm bảo vệ đồng hồ nước lắp đặt trong khu vực quản lý của mình và thông báo kịp thời cho bên A khi phát hiện đồng hồ nước bị mất hoặc bị hỏng. 

d) Thông báo kịp thời cho bên A khi phát hiện những dấu hiệu bất thường có thể gây mất nước, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ, mất an toàn cho người và tài sản;

e) Tạo điều kiện để đơn vị cấp nước kiểm tra, ghi chỉ số của đồng hồ đo nước;

f)  Bảo đảm các trang thiết bị sử dụng nước đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, phù hợp với đặc tính kỹ thuật trang thiết bị của đơn vị cấp nước; 

h)  Bồi thường khi gây thiệt hại cho đơn vị cấp nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của pháp luật;

i) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Sửa đổi hợp đồng

Hợp đồng có thể được sửa đổi khi có các thay đổi về định chế của Nhà nước hoặc của bên A hoặc khi bên B có thay đổi về nhu cầu, mục đích sử dụng nước, chuyển tiền cho tổ chức hay cá nhân khác;

Điều 9. Chấm dứt hợp đồng

- Hợp đồng được chấm dứt trong các trường hợp sau:

+ Một trong hai bên có quyền chấm dứt Hợp đồng dịch vụ cấp nước khi bên kia không thực hiện đúng các điều khoản của hợp đồng hoặc khách hàng sử dụng nước không còn nhu cầu sử dụng nước. 

+ Hợp đồng dịch vụ cấp nước được khôi phục hoặc ký lại sau khi các vướng mắc giữa hai bên đã được giải quyết.

- Trước khi chấm dứt hợp đồng, các bên phải hoàn thành các nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng.

Điều 10. Giải quyết tranh chấp và vi phạm hợp đồng

-  Mọi tranh chấp, mâu thuẫn phát sinh giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng (nếu có) sẽ được ưu tiên giải quyết bằng thương lượng, hòa giải trên nguyên tắc hợp tác và vì lợi ích của các Bên.

- Trong trường hợp hai Bên không thể giải quyết bằng thương lượng, hòa giải thì tranh chấp sẽ được đưa ra Tòa án phân xử theo luật pháp Việt Nam. Quyết định của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng, có tính chất bắt buộc với các Bên.

- Mọi chi phí liên quan đến việc phân xử các tranh chấp ở Tòa án sẽ được hai bên thanh toán phù hợp với quyết định của Tòa án.

- Đối với các vấn đề còn lại chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ áp dụng theo Pháp luật hiện hành của Việt Nam.
Điều 11. Đường dây nóng
Nếu Bên tiêu thụ nước có những vấn đề thắc mắc, báo hỏng hóc, đề nghị sửa chữa liên hệ với Bên cung cấp nước theo các kênh thông tin sau:

- Trung tâm NS và VSMT nông thôn: Ông Đinh Trường Giang - Phó phòng Kế hoạch - Kỹ thuật. Điện thoại : 0232.3822526. Di động: 0945.384354
Điều 12. Điều khoản chung

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký;

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều đã ghi trong hợp đồng và chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước;

- Hợp đồng này gồm 12 Điều được lập thành 3 bản, bên A giữ 02 bản, Bên bên B giữ 01 bản để thực hiện./.
	Bên cung cấp nươc

Bùi Thái Nguyên
	Bên tiêu thụ nước


